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ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1
HOÏC PHAÀN : TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.
BAÄC ÑAØO TAÏO :  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
HOÏC KY Ø:    I     NAÊM HOÏC :  2017 – 2018
LÔÙP : 15TC-NL(9+3) : Ngày thi ____/____/ 2017
(Đáp án gồm 2 trang)
Câu 01 (3 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

 - Vị trí lắp đặt
	 Được lắp sau dàn ngưng, trước bình chứa cao áp, gần dàn ngưng.
	0,25
	

	 - Công dụng:
	điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió về phía môi chất lạnh
	0,5
	

	
	Làm ngập 1 phần lỏng ở dàn ngưng
	0,25
	

	Phần b: Hoạt động
	Van Danfoss  là van 2 ngã gồm 1 ngã vào và 1 ngã ra
	0,25
	

	
	Van điều chỉnh làm việc tùy thuộc vào hiệu áp suất
	0,5
	

	
	khi có hiệu áp vào van cao hơn áp suất đặt đúng bằng giá trị 0,33 bar: van mở
	0,25
	

	
	khi có áp suất vào van giảm xuống dưới  áp suất đặt : van đóng.
	0,25
	

	
	Gây ứ đọng môi chất lỏng ở dàn ngưng, diện tích trao đổi nhiệt ở dàn ngưng giảm xuống
	0,25
	

	
	Áp suất ngưng tụ không đổi được duy trì
	0,5
	


Câu 02 (3 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

 - Sơ đồ nhiệt
	
[image: image1.png]Tc(l

BH

NT

BL





	
	

	
	-  Vẽ đầy đủ thiết bị như hình trên.

-  Vị trí các thiết bị đúng như hình trên.
	0,5

0,5
	

	Phần b: 

Hoạt động
	- Hệ thống lạnh sử dụng ống mao và rơ le nhiệt độ  ( thermostat).
	0,25
	

	
	Khi nhiệt độ buồng lạnh đạt yêu cầu, cơ cấu điều khiển tự động (Thermostat) sẽ tác động cắt nguồn điều khiển 
	0,25
	

	
	MN ngừng chạy. 
	0,25
	

	
	khi nhiệt độ buồng lạnh gia tăng, Thermostat tác động MN chạy lại.
	0,5
	

	Phần c:

 - ưu điểm

- khuyết điểm
	ưu điểm : đơn giản, rẻ tiền, dễ lắp đặt, bảo dưỡng.
	0,25
	

	
	 khi ngừng MN, tác nhân lạnh vẫn tiếp tục vào dàn bay hơi (là nơi có nhiệt độ, áp suất thấp nhất), khi khởi động lại, máy nén chạy nặng tải, dễ bị va đập thủy lực vì lỏng bị hút về máy nén.
	0,5
	


Câu 03 (4 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

Xác định tên các thiết bị
	 thiết bị 1 : van điện từ

 thiết bị 2: rơ le mức lỏng

thiết bị 3: đường cân bằng hơi
	0,25
	

	
	 thiết bị 4 : ống trao đổi nhiệt

 thiết bị 5: van tiết lưu

thiết bị 6: đường cân bằng lỏng
	0,25
	

	
	 thiết bị 7 : bình đo mức lỏng

thiết bị 8: rơ le bảo vệ mức lỏng
	0,25
	

	
	 thiết bị 9 : van chặn

thiết bị 10: van chặn

thiết bị 11: van xả
	0,25
	

	Phần b: Hoạt động cấp lỏng
	Đây là cấp lỏng kiểu ngập cho bình bay hơi 
	0,25
	

	
	Sử dụng rơ le mức lỏng
	0,25
	

	
	Rơ le mức lỏng đóng ngắt mạch điều khiển theo sự lên xuống của mức lỏng.
	0,25
	

	
	Rơ le mức lỏng có 1 buồng phao thông với bình bay hơi theo nguyên lý bình thông nhau.
	0,5
	

	
	 Khi mức lỏng thấp, van phao hạ, cấp điện cho van điện từ mở ra cấp lỏng cho bình bay hơi.
	0,5
	

	Phần c:

hoạt động bảo vệ bình bay hơi
	Relay LC (8) được bố trí cao hơn LC (2) một đoạn là (h, độ cao này chính là mức lỏng dâng lên nguy hiểm,
	0,25
	

	
	do đó nếu mức lỏng trong bình đạt đến mức lỏng nguy hiểm này, relay LC (8) sẽ phát tín hiệu đóng van điện từ (1) 
	0,5
	

	
	ngừng hoạt động của MN để bảo vệ.
	0,5
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